
THỜI GIAN BIỂU - HỌC VIỆN THẦN HỌC LIÊN DÒNG PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH
NIÊN KHÓA 2025 -  2026

THÁNG 9/202 THÁNG 10/2025 THÁNG 11/2025 THÁNG 12//2025 THÁNG 01/2026 THÁNG 02/2026 THÁNG 3/2026 THÁNG 4/2026 THÁNG 5/2026

01 Thánh lễ Khai giảng 01 01 Lễ Các Thánh 01 TuầnXIV 01 TẾTTÂY 01 Chúa Nhật 4 TN 01 Chúa Nhật II MC 01 01 Nghỉ 01/5

02 Nghỉ 02/9 02 02 Chúa Nhật 31TN 02 02 THI
HỌC KỲ I

02 Tuần V 02 TuầnVI 02
TAM NHẬT 
VUDTQUA

02

03 Tuần I 03 03 Tuần; 03 03 03 03 03 03 Chúa Nhật V PS

04 04 04 04 04 Chúa Nhật LHL 04 04 04 04 Tuần XV

05 05 Chúa Nhật 27 TN 05 05 05 Tuần I - Học kỳ II 05 05 05 Chúa Nhật P 05

06 06 Tuần V 06 06 06 06 06 06 Nghỉ BNPS 06

07 Chúa Nhật 23 TN 07 07 07 Chúa Nhật II MV 07 07 07 07 Tuần XI 07

08 Tuần II 08 08 Lễ Bổn Mạng Học viện 08 Tuần X 08 08 Chúa Nhật 5 TN 08 08 08

09 09 09 Chúa Nhật 32TN 09 09 09

NGHỈ TẾT

09 Chúa Nhật III MC 09 09

10 10 10 Tuần X 10 10 10 10 Tuần VII 10 10 Chúa Nhật VI PS
11 11 11 11 11 Chúa Nhật 1TN 11 11 11 11

HỌC BÙ 
&

ÔN THI

12 12 Chúa Nhật 28 TN 12 12 12 Tuần II 12 12 12 Chúa Nhật II PS 12
13 13 13 13 13 13 13 13 Tuần XII 13

14 Chúa Nhật 24 TN 14 Tuần VII 14 14 Chúa Nhật III MV 14 14 14 Thuyết trình 
đề tài

14 14

15 Tuần III 15 15 15

HỌC BÙ 
&

ÔN THI

15 15 Chúa Nhật 6 TN 15 Chúa Nhật IV MC 15 15

16 16 16 Chúa Nhật 33TN 16 16 16 16 Tuần VII 16 16

17 17 17 Tuần XII 17 17 17 MỒNG MỘTỈẾT 17 17 17 Chúa Nhật V PS

18 18 18 18 18 Chúa Nhật 2 TN 18 LỄTRO ( M2TẾT 18 18 THITUYỂN SINH 18

THI
HỌC KỲ II

19 19 Chúa Nhật 29 TN 19 19 19 Tuần I» 19 MỒNG BATẾT 19 19 Chúa Nhật III PS 19

20 20 TuầnVIII 20 20 20 20
NGHỈ TẾT

20 20 Tuần XIII 20

21 Chúa Nhật 25 TN 21 21 21 Chúa Nhật IV IM / 21 21 21 21 21

22 Tuần IV 22 22 22 HỌC BÙ 
&

ÔN THI

22 22 Chúa Nhật I MC 22 Chúa Nhật V MC 22 22

23 23 23 Chúa Nhật 34TN 23 23 23

NGHỈ TẾT

23 Tuần IX 23 23 BẾ GIẢNG

24 24 24 Tuần XIII 24 24 24 24 24 24 Chúa Nhật VI PS

25 25 25 25 LỄ GIÁNG SINH 25 Chúa Nhật 3 TN 25 25 25 25

NGHỈ HÈ

26 26 Chúa Nhật 30TN 26 26
ÔN THI

26 Tuần r 26 26 26 Chúa Nhật IV PS 26

27 27 Tuần I 27 27 27 27 27 27 Tuần XIV 27

28 Chúa Nhật 26 TN 28 28 28 Chúa Nhật LTG 28 28 28 28 28
29 Tuần V 29 29 29

THI
HỌC KỲ I

29 29 Chúa Nhật Lễ Lí 29 29
30 30 30 Chúa Nhật I MV 30 30 30 Tuần X 30 Nghỉ 30/4 30

31 31 31 31 31



HỌC KỲ I TIẾT HỌC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

THẦN I
P h ò n g  
C 2 0 2  
Lầu 2

7 g 3 0  -  9 g 0 5
Hi Lạp Tân ư ớ c -2 tc  

(C ha Vũ L ư ợn g , O P)

Thần học nhập môn -2 tc  
(C ha N gân G iang, OP)

Kinh Thánh nhập môn-2 tc  
(C ha Đ ìn h  C hiến, OP)

Luân lí Tổng quát -2 tc  
(C ha Q uốc V ăn, O P)

La tinh -2 tc  
(C ha X u ân  H ưng, O P)

9 g 2 5 - 1 1 g 0 0
Phụng vụ Tổng quát -4 tc  

(C ha V ăn H iển, O P)
Thần học Mặc khải -2 tc  

(C ha H ữu T h ập , O P)
Thần học Mục vụ -2 tc  
(C ha Cao C ư ơng, SVD)

Nghiên cứu biên soạn -2 tc  
(Cha Duy Linh, OP)

Bốn nhân đức trụ -2 tc  
(C ha Chu Vũ, OP)

THẦN II
Phòng 

A 1 -  A3 
HT. t r ệ t

7 g 3 0  -  9 g 0 5
Nhân học Thần học -2 tc  

(Fr. H ữu Q uang, FSC)
Thánh vịnh - 2 tc

(C ha Q uang T h a n h , CM)
Mục vụ Di dân- 2 tc

(C ha Cao C ư ơng, SVD)
Sách Lịch sử- 2 tc

(C ha X u ân  H ưng, OP)
Giáo luật T ổng quát -2 tc

(Cha Văn P hượng, OP)

9 g 2 5 - 1 1 g 0 0
LSGH Thượng & Trung cổ’

2 tc  - (C ha T h iệ n  T h ảo , O P)
Thần học Ân sủng -2 tc  

(C ha Đ ứ c B ìn h , O P)
Nghiên cứu tại Thư viện Cánh chung học -2 tc

(Sr. Sáng - Đa Minh Tam  Hiệp)
Giáo luật cơ cấu phẩm trật

(2 tc )  Cha Hùng Hải, M F)

THẦN III
Phòng 
B 1 0 3  
Lầu 1

7 g 3 0  -  9 g 0 5 Thần học Ba Ngôi - 4 tc
(C ha Lê Chính 

-  TGP Sài G òn)

Giáo Phụ - 4 tc

(C ha Huy N ghĩa, O P)

Bí tích Truyền chức 
và BT. Xức dầu

(C ha Q uốc Văn, OP)

Tin Mừng Gioan -2 tc  
(C ha C ông T h ư ợ n g , OP

Giáo Hội học -2 tc  
(C ha M inh S ơ n , OP)

9 g 2 5 - 1 1 g 0 0
Thần học Tâm linh (2 tc )  

(Sr. T h a n h  H ồng, Mtg. Đ .Lạt)
Thánh Mẫu học -2  tc

(Cha Q uốc Văn, OP)
Giáo Luật ĐSTH -2 tc  

(C ha H ùng Hải, M F)

THẦN IV
Phòng 
B 1 0 3 " 
Lầu 1

7 g 3 0  -  9 g 0 5 Thần học Ba Ngôi - 4 tc
(C ha Lê Chính 

-  TGP Sài G òn)

Giáo Phụ - 4 tc
(C ha Huy N ghĩa, O P)

Hướng dẫn viết Luận văn Tin Mừng Gioan -2 tc  
(C ha C ông T h ư ợ n g , O P)

Giáo Hội học -2 tc  
(C ha M inh S ơ n , O P)

9 g 2 5 - 1 1 g 0 0 Nghiên cứu tại Thư viện Thánh Mẫu học -2  tc
(Cha Q uốc Văn, OP)

Nghiên cứu tại Thư viện

THỜI KHÓA BIỂU HỌC VIỆN LIÊN DÒNG NAM - PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH, NK 2 0 2 5 -2 0 2 6  (Update, ngày 2 3 .4 .2 0 2 5 )

HỌC KỲ II TIẾT HỌC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

THẦN I
P h òn g  
C 2 0 2  

Lầu 2

7 g 3 0  -  9 g 0 5
Tin Mừng Matthêu -2 tc  

(C ha T h iê n  M inh, O P)
Các Sách Giáo Huấn -2 tc  

(C ha Đ ình C hiến, O P)
TH. Đời sống thánh hiến-2 tc

(Cha T h an h  N hiệm , SVD) Giáo huấn Xã hội -2 tc  
(C ha V ăn N hứt, OP)

Ngũ Thư - 4 tc  
(Sr. T h a n h  Nga, CND)

9 g 2 5 - 1 1 g 0 0
Phụng vụ Tổng quát - 4 t c

(C ha V ăn H iển, OP)
Thần học về Môi trường

(2 tc  -  Cha T ú  T o àn , OP)
Ba nhân đức đối thần -2 tc  

(C ha Chu Vũ, OP)

THẦN II
Phòng 

A 1 -  A3 
HT. t r ệ t

7 g 3 0  -  9 g 0 5
Giáo sử Viêt Nam -2 tc  

(C ha T h ạ ch  V ịnh, OP)
Luân lý Phái tính -2 tc  

(C ha Sỹ  Đ ình, O P)

Sách Ngôn Sứ -2 tc  
(C ha X u ân  H ưng, OP)

Giáo sử: Phục Hưng 
& Hiện Đại -2 tc  

(C ha T h iệ n  T h ảo , O P)

Tin Mừng Marcô -2 tc  
(C ha Vũ L ư ợn g, OP)

9 g 2 5 - 1 1 g 0 0
Bí tích Đại cương -2 tc  

(Cha Q uốc Văn, OP)
Luân lý điều răn- 2 tc
(C ha T h ế  T ru y ền , OP)

Nghiên cứu tại Thư viện Bí tích Rửa tội &Thêm sức-2 tc  
(C ha Q uốc Văn, OP)

Giảng thuyết - 2 tc
(C ha Q uốc Văn, OP)

THẦN III
Phòng 

A 1 -  A3 
HT. t r ệ t

7 g 3 0  -  9 g 0 5
Các Thư Chung-Hippri
(C ha Q uốc Huy, TTM V ) Thần học về TC Sáng tạo 

& quan phòng - 2 tc
(C ha Đ ứ c T ru n g , OP)

Luân lý Sinh học -2 tc  
(C ha V ăn Tú , SJ)

Phụng vụ Thánh lễ, CGK (2 tc )  
(C ha Đ ình Ái, SS S ) +  4  t i ế t  T. B ả y

Giáo luật bí tích (2 tc )  
(C ha V ăn P h ư ợ n g , OP)

9 g 2 5 - 1 1 g 0 0
Thần học Sứ vụ - 2 tc
(C ha N gọc Lâm , C SsR )

Công vụ Tông đồ (2 tc )

(Sr. N gọc Nữ, Mtg. T h ủ  T h iê m )

Đồng hành Thiêng Liêng
(2 tc )  - (Cha Duy Linh, OP)

THẦN IV
P hòng 
B 1 0 3 " 

Lầu 1

7 g 3 0  -  9 g 0 5

Phụng vụ Thực hành
(1 0  b u ổi)

(Cha Văn Hiển, OP)

Thần học về TC Sáng tạo 
& quan phòng - 2 tc
(C ha Đ ứ c T ru n g , OP)

Luân lý Sinh học -2 tc  
(C ha V ăn Tú , SJ)

Viết Luận văn Viết Luận văn

9 g 2 5 - 1 1 g 0 0 Nghiên cứu tại Thư viện Viết Luận văn Viết Luận văn


